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MẦM NON 380 235 30 84 71 -            -        -     -     -       -     -     -     -     -     -      -     -     -     13 -       -       -        

1 Trường Mầm non An Hòa 26 17 2 3 3

2 Trường Mầm non An Long 21 14 2 4 3 1

3 Trường Mầm non Sen Hồng 19 12 2 3 2 1

4 Trường Mầm non Phú Ninh 26 20 2 1 0 1

5 Trường Mầm non Phú Thành A 33 24 2 4 3 1

6 Trường Mầm non Phú Thành B 26 11 2 10 9 1

7 Trường Mầm non Phú Thọ 26 16 2 8 7 1

8 Trường Mầm non Tràm Chim 29 22 2 4 3 1

9 Trường Mầm non Ánh Dương 19 12 2 2 2

10 Trường Mầm non Phú Cường 24 18 2 2 1 1

11 Trường Mầm non Phú Đức 33 20 2 8 7 1

12 Trường Mầm non Phú Hiệp 28 15 2 11 10 1

13 Trường Mầm non Tân Công Sính 26 13 2 9 8 1

14 Trường Mầm non Hòa Bình 24 14 2 7 6 1

15 Trường Mầm non Hoa Sen 20 7 2 8 7 1

TIỂU HỌC 597 448 52 65 -            26 14 5 2 6 -     -     -     -     -     -     -      -     -     -     1 1 2 -       8

1 Trường Tiểu học An Hòa 1 35 26 3 4 1 2 1

2 Trường Tiểu học An Hòa 2 20 16 3 0 0

3 Trường Tiểu học An Long 1 38 29 3 1 1

4 Trường Tiểu học An Long 2 27 17 3 5 2 1 1 1

5 Trường Tiểu học Phú Ninh 1 21 16 3 2 1 1

6 Trường Tiểu học Phú Ninh 2 21 16 3 4 3 1

7 Trường Tiểu học Phú Thành A1 49 38 5 5 4 1

Phụ lục II

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TAM NÔNG

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông)
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8 Trường Tiểu học Phú Thành A2 28 21 3 1 1

9 Trường Tiểu học Phú Thành B 20 12 3 4 1 1 1 1

10 Trường Tiểu học Phú Thọ 36 28 0 6 2 1 1 1 1

11 Trường Tiểu học Tràm Chim 1 36 29 2 2 1 1

12 Trường Tiểu học Tràm Chim 2 36 31 2 2 1 1

13 Trường Tiểu học Phú Cường 1 33 27 3 4 3 1

14 Trường Tiểu học Phú Cường 2 30 24 3 2 1 1

15 Trường Tiểu học Phú Đức 33 23 3 3 1 1 1

16 Trường Tiểu học Phú Hiệp 53 38 4 9 5 2 1 1

18 Trường Tiểu học Tân Công Sính 40 28 3 7 1 2 1 1 1 1

19 Trường Tiểu học Hòa Bình 41 29 3 4 2 1 1

TRUNG HỌC CƠ SỞ 318 234 34 36 -            -            -        -     -     -       3 3 1 7 2 1 2 4 4 3 -       -       -      4 2

1 Trường THCS An Hòa 34 23 5 5 1 1 1 1 1

2 Trường THCS Phú Ninh 69 58 4 3 1 1 1

3 Trường THCS Phú Thọ 29 20 4 5 2 1 1 1

4 Trường THCS Tràm Chim 71 58 5 3 2 1

5 Trường THCS Phú Cường 36 23 5 9 1 2 2 1 1 1 1

6 Trường THCS Phú Đức 25 17 5 1 1

7 Trường THCS Phú Hiệp 29 20 3 6 1 1 1 1 1 1

8 Trường THCS Tân Công Sính 25 15 3 4 1 1 1 1

TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ 71 49 8 8 -            -            1 -     -     -       2 -     -     1 -     -     -      1 -     1 -       -       -      1 1

1 Trường TH và THCS Phú Xuân 28 19 3 2 1 1

2 Trường TH và THCS Phú Thành B 43 30 5 6 1 2 1 1 1

1366 966 124 193 71 26 15 5 2 6 5 3 1 8 2 1 2 5 4 4 14 1 2 5 11
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